
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Trần Anh Thành 06-12-1990 P02881143 Cẩm Duệ Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 3/2024

2 Đinh Quang Nghĩa 20-09-1985 P02897441 Cự Thắng Thanh Sơn Phú Thọ 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 3/2024

3 Dương Tất Lai 10-06-1998 C9569899 Triệu An
Triệu 

Phong
Quảng Trị 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xí nghiệp 

nhựa chất dẻo Quán Xương

Số 6, đường Vượng Lai, phường Ngũ Giáp, khu 

Quan Miếu, TP.Đài Nam
Tháng 3/2024

4 Bùi Khánh Duy 02-02-2002 E01351182 Mỹ An Mang Thít Vĩnh Long
02N 02T 

02N
Công nghiệp

Công ty HHCP công 

nghiệp nhựa chất dẻo 

Lương Huy

Số 3, đường Tân Tín, phường Chương Nam, khu 

Nam, TP.Đài Nam
Tháng 3/2024

5 Phan Văn Bính 26-01-1997 P02915015 Lộc Hà Lộc Hà Hà Tĩnh 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP thực 

nghiệp Tương Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phường Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 3/2024

6 Hồ Thị Thanh Nhàn 21-04-2003 E01256404
Gia 

Xuyên

TP.Hải 

Dương
Hải Dương 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP dệt Đông 

Hòa

Số 227 đường Công Nghiệp, phường Tiểu Bì, khu 

Ma Đậu, TP.Đài Nam
Tháng 3/2024

7 Bùi Văn Hoài 22-03-1992 E01142661
Cẩm 

Quan
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP nghề nhôm 

Phong Hâm

Số 169, đường Thái Tử, thôn Thổ Khố, khu Nhân 

Đức,TP.Đài Nam
Tháng 3/2024

8 Bùi Minh Tài 07-12-2005 E01238573
Lực Sỹ 

Thành
Trà Ôn Vĩnh Long 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP nghề nhôm 

Phong Hâm

Số 169, đường Thái Tử, thôn Thổ Khố, khu Nhân 

Đức,TP.Đài Nam
Tháng 3/2024

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động
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